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Chuyển đổi số không chỉ là một quá trình kỹ thuật mà còn 

là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức và quốc 

gia. Trong khi đã có nhiều thành công trong việc chuyển đổi số, 

nhưng cũng không thiếu những trường hợp thất bại, phụ thuộc 

vào năng lực kỹ thuật số và quản lý chuyển đổi. Nghiên cứu này 

tập trung vào việc xác định hai loại năng lực này và vai trò của 

chúng trong việc thực hiện các chiến lược và sáng kiến chuyển 

đổi số. Bằng cách phân tích quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam 

và khảo sát các tỉnh thành điển hình, nghiên cứu này đề xuất các 

mô hình mới dựa trên phương pháp Tổng quan Tài liệu có Hệ 

thống (SLR). Sử dụng dữ liệu thứ cấp như GRDP, DTI, EBI, PCI 

và PAPI, nghiên cứu đã phân tích quá trình chuyển đổi số của 07 

thành phố lớn ở Việt Nam. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra các 

khuyến nghị chính sách và quản lý để tận dụng tối đa năng lực kỹ 

thuật số và quản lý trong quá trình số hóa của Việt Nam, đặc biệt 

là đối với lãnh đạo địa phương. 

ABSTRACT 

Digital transformation stands as more than just a 

technical evolution; it’s a pivotal element for both organizational 

and national advancement. Amidst numerous successes, there 

have also been notable setbacks, largely contingent on digital 

capabilities and adept transformation management. This research 

delves into delineating these capabilities and their pivotal roles 

in executing digital transformation strategies and endeavors. 

Through an examination of Vietnam’s digital transformation 

journey and a survey encompassing representative provinces, 

this study proposes novel models derived from the Systematic 

Literature Review (SLR) method. Leveraging secondary data, 

including GRDP, DTI, EBI, PCI, and PAPI, the analysis 

scrutinizes the digital transformation trajectories of seven major 

Vietnamese cities. Ultimately, the research furnishes policy 

directives and managerial insights aimed at optimizing digital 

capacity and management within Vietnam’s digital 

transformation trajectory, particularly targeting local leadership. 
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1. Giới thiệu 

Trong thời đại chuyển đổi số, chính phủ kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh 

nghiệp và khách du lịch (Ahn & Bretschneider, 2011; Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD), 2009), tạo áp lực lớn lên nhà quản lý địa phương (Nguyen & Dao, 

2023). Lãnh đạo lĩnh vực công đối mặt với thách thức của tiến bộ công nghệ, toàn cầu hóa dựa trên 

công nghệ, mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng và tác động của dịch bệnh (Madani, Davies, & 

Nguyen, 2023). Để đối phó, cần hiện đại hóa khu vực công và chuyển đổi số, nhưng vẫn thiếu 

nghiên cứu về năng lực cần thiết cho sự chuyển đổi này (Walsh, Nguyen, & Hoang, 2023). 

Chuyển đổi số không chỉ liên quan đến công nghệ mà còn đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc 

trong tổ chức và quy trình làm việc (Chung, 2020). Theo Madani và cộng sự (2023), thành công 

trong chuyển đổi số cần cả công nghệ và khả năng tổ chức để điều hành hiệu quả. Dù đã tăng đầu 

tư để đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội, nhưng vẫn thiếu nghiên cứu toàn diện về thách thức mà 

các nhà quản lý địa phương đối mặt (Google, Temasek, & Bain & Company, 2022). Các nghiên 

cứu trước tập trung vào kỹ thuật số hoặc quản lý chuyển đổi riêng lẻ (Cameron & ctg., 2019; 

Magnusson & Nilsson, 2020; Teece, Peteraf, & Leih, 2016; Walsh & ctg., 2023), nhưng thiếu sự 

tích hợp hai khía cạnh này. Ivanov, Dolgui, và Sokolov (2019) cho rằng khía cạnh kỹ thuật số 

tập trung vào triển khai công nghệ và cải thiện hạ tầng, trong khi quản lý chuyển đổi đòi hỏi lãnh 

đạo mạnh mẽ và cam kết. Tích hợp kỹ thuật số và quản lý chuyển đổi là rất quan trọng để tạo ra 

môi trường tổ chức linh hoạt và giá trị cho cộng đồng (Walsh & ctg., 2023). 

Tại Việt Nam, công nghệ số đã đạt nhiều thành tựu và đứng cao trong các chỉ số toàn cầu 

về kết nối mạng. Năm 2023, việc xây dựng nền tảng cho việc tạo và chia sẻ dữ liệu trong các cơ 

quan nhà nước đã tiến triển thành công, tạo ra tiềm năng phát triển cho cả ba trụ cột Chính phủ số, 

Kinh tế số và Xã hội số. Chỉ số Đổi mới Sáng tạo của Việt Nam được xếp hạng thứ 46/132 bởi Tổ 

chức sở hữu trí tuệ Thế giới - WIPO, và chỉ số Bưu chính đạt cấp độ 06/10 theo Universal Postal 

Union - IPU. Tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đạt mức cao nhất trong Đông Nam Á 

trong 02 năm liên tiếp (2022 đạt 28%, 2023 đạt 19%), với nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, 

du lịch và thanh toán số ghi nhận tăng trưởng đáng kể. 92% các doanh nghiệp quan tâm và áp dụng 

Chuyển đổi Số (CĐS) trong hoạt động kinh doanh và vận hành, với hơn 50% duy trì sử dụng các 

giải pháp CĐS sau một thời gian triển khai (Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới - WIPO, 2023). 

Di sản số bao gồm dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin và mức độ sử dụng hiệu quả ở 

các nước đang phát triển thường thấp, ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển đổi số (Madani & 

Morisset, 2021). Địa phương có di sản số thấp gặp khó khăn trong triển khai giải pháp số và phát 

triển bền vững, nhưng những địa phương vượt qua được thách thức thường phát triển vượt trội 

(Madani & Morisset, 2021). Để đánh giá mức độ sẵn sàng của chính phủ điện tử trong việc sử 

dụng công nghệ số và dữ liệu để cung cấp dịch vụ công và tạo ra giá trị, các nhà nghiên cứu đã 

đề xuất khái niệm “trưởng thành số” (Magnusson & Nilsson, 2020; Schumacher, Erol, & Sihn, 

2016). Nâng cao năng lực quản lý chuyển đổi số ở cấp địa phương sẽ thúc đẩy quá trình chuyển 

đổi số hiệu quả và bền vững, đồng thời tạo ra dịch vụ công hiệu quả và phát triển bền vững 

(Kafel, Wodecka-hyjek, & Kusa, 2021; Ochoa-Urrego & Peña-Reyes, 2021). 

Nghiên cứu này nhằm áp dụng khái niệm “trưởng thành số” để nâng cao khả năng quản 

lý chuyển đổi số tại các tỉnh thành cụ thể ở Việt Nam. Bằng việc kết hợp các đặc tính của các 

tỉnh thành, từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, và Đà Nẵng đến Hải Phòng, Cần Thơ, Bình 

Dương và Đồng Nai, nghiên cứu mong muốn cung cấp cái nhìn tổng quan và đa chiều về chuyển 

đổi số tại các cấp độ và môi trường khác nhau trong cả nước. Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất 

một mô hình mới để hỗ trợ lãnh đạo và nhà nghiên cứu trong giải quyết các thách thức cụ thể và 

tối đa hóa lợi ích từ quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, nghiên cứu cũng nhằm thúc đẩy sự phát 

triển và trưởng thành về kỹ thuật số trong lĩnh vực công ở Việt Nam, cung cấp cái nhìn chi tiết 

và sâu sắc về cách tổ chức và quản lý có thể tận dụng tốt hơn tiềm năng của công nghệ số. 
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2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Khái niệm về trưởng thành số 

Trưởng thành số không chỉ đơn giản là việc sử dụng công nghệ số mà còn bao gồm khả 

năng của tổ chức hoặc địa phương trong việc tận dụng công nghệ này để cải thiện hiệu quả hoạt 

động và đáp ứng nhanh chóng với thay đổi trong môi trường kinh doanh và xã hội (Westerman, 

Bonnet, & McAfee, 2014). Đây là một khái niệm phức tạp, bao gồm cả yếu tố về năng lực kỹ 

thuật số và khả năng lãnh đạo. 

Bảng 1 

Định nghĩa trưởng thành số 

Tác giả Định nghĩa 

Gong và Ribiere (2021) 
Các kỹ năng, chiến lược và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cần thiết để 
tận dụng hiệu quả công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. 

Brockhaus, Buhmann, và Zerfass 

(2022) 

Năng lực xây dựng chiến lược số, áp dụng công nghệ, văn hóa 

số, khả năng lãnh đạo và tính linh hoạt của tổ chức. 

Kırmızı và Kocaoglu (2022) 
Chiến lược số, lãnh đạo số, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, kỹ năng số 

và khả năng thúc đẩy đổi mới số. 

Laaber, Florack, Koch, và Hubert 

(2023) 

Khả năng tổ chức điều chỉnh chiến lược số, tích hợp công nghệ 

và thúc đẩy văn hóa số. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Trong ngữ cảnh của lĩnh vực công, sự trưởng thành kỹ thuật số đề cập đến mức độ mà 

công nghệ số đã thay đổi các quy trình và hoạt động, thu hút và giữ chân nhân tài, cũng như cải 

thiện khung cung cấp dịch vụ trong một tổ chức chính phủ (Eggers & Bellman, 2015). 

2.2. Mô hình trưởng thành số cho khu vực công 

2.2.1. Mô hình được phát triển bởi Magnusson và Nilsson 

Magnusson và Nilsson (2020) đã đề xuất một mô hình mới về trưởng thành số, tập trung 

vào hai khía cạnh chính: Năng lực số và Di sản số. Năng lực số đo lường khả năng của tổ chức 

trong việc nhận biết, hiểu và thích ứng với cơ hội kỹ thuật số, trong khi Di sản số đánh giá tác động 

của các đầu tư trước đó vào cơ sở hạ tầng thông tin của tổ chức (Magnusson & Nilsson, 2020). 

Đối với hợp phần Năng lực kỹ thuật số, nghiên cứu này trình bày ba tiểu hợp phần là 

Hiệu quả, Sáng tạo và Cân bằng.  

Bảng 2  

Ba hợp phần của Năng lực số 

Tính hiệu quả Sự đổi mới Sự cân bằng 

• Quản lý danh mục đầu tư 

• Quản lý bảo trì 

• Quản lý dự án 

• Chiến lược chuỗi cung ứng 

• Khuôn khổ tài chính 

• Bảo mật và quyền riêng tư thông tin 

• Tiêu chuẩn hóa 

• Cam kết người dùng 

• Dữ liệu mở 

• Phát triển mở 

• Văn hóa đổi mới 

• Ưu tiên số 

• Khả năng mở rộng 

• Sự ưu tiên 

• Kiểm soát chi phí 

• Kiểm soát lợi ích 

• Hiện thực hóa lợi ích 

• Lập kế hoạch năng lực 

Nguồn: Magnusson và Nilsson (2020) 



 

64        Đặng Thị Thảo Ly. HCMCOUJS-Khoa học và Xã hội, 19(2), 61-81 

Đối với di sản số, có ba tiểu hợp phần chính: Tổ chức, Người dùng và Công nghệ. Mô tả 

chi tiết của các hợp phần này như sau: 

Bảng 3  

Ba hợp phần của Di sản số 

Tổ chức Người dùng Công nghệ 

• Khả năng kết hợp 

• Môi trường làm việc 

• Sự hài lòng của người dùng 

• Danh tiếng 

• Cơ sở hạ tầng 

• Sự non nớt về mặt công nghệ (Shadow IT) 

• Nợ kỹ thuật 

• Quản trị 

Nguồn: Magnusson và Nilsson (2020) 

So với mô hình tư nhân như nghiên cứu của Westerman và cộng sự (2014), mô hình này 

có sự đảo ngược trong việc xác định các thành phần, khi năng lực số liên kết chặt chẽ với công 

nghệ, và di sản số bao gồm các yếu tố kỹ thuật hơn là quy trình tổ chức. Điều này có thể tạo ra 

sự khác biệt trong việc áp dụng mô hình cho các tổ chức và ngành công nghiệp khác nhau. 

2.2.2. Mô hình được phát triển bởi Eggers và Bellman 

Theo nghiên cứu của Eggers và Bellman (2015) từ Deloitte Digital, khung trưởng thành số 

bao gồm ba thành phần chính là con người, quy trình và sự sẵn sàng chuyển đổi. Khung trưởng 

thành số được xây dựng dựa trên các khảo sát thực tế, bao gồm hơn 140 cuộc phỏng vấn với các 

nhà quản lý công. Các tổ chức công được phân loại thành ba nhóm với các đặc điểm cụ thể. 

Bảng 4 

Đặc điểm của các tổ chức công ở các cấp độ trưởng thành số khác nhau 

 Mức độ trưởng thành 

1: Mới nổi 

Mức độ trưởng thành 

2: Đang phát triển 

Mức độ trưởng thành 3: 

Trưởng thành/Nâng cao 

Chiến lược Giảm chi phí Cải thiện trải nghiệm của 

khách hàng và ra quyết 

định 

Về cơ bản chuyển đổi toàn 

bộ quá trình 

Khả năng lãnh 

đạo 

 

Thiếu nhận thức và kỹ 

năng 

 

Nhận thức kỹ thuật số Hiểu biết sâu sắc và tinh 

tế về lợi ích của chuyển 

đổi kỹ thuật số 

Phát triển lực 

lượng lao động 

Thiếu sự đầu tư Đầu tư vừa phải Đầu tư đáng kể 

Lấy người dùng 

làm trung tâm 

Hầu như không tồn tại Bắt đầu chú ý Là trung tâm của quá trình 

chuyển đổi số 

Văn hóa 

 

Lo ngại rủi ro, không 

tham gia, phân mảnh 

và thiếu hợp tác 

Bắt đầu chấp nhận rủi ro, 

đổi mới và hợp tác dần 

dần 

Chấp nhận rủi ro, thúc đẩy 

các phương pháp tiếp cận 

sáng tạo và hợp tác 

Nguồn: Eggers và Bellman (2015) 
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Điểm đáng chú ý nhất trong ba nhóm này là chiến lược. Trong nhóm mới nổi, chiến lược 

số của họ tập trung vào việc giảm chi phí, trong khi ở nhóm trưởng thành, chiến lược nhằm mục 

đích chuyển đổi toàn bộ quá trình. Ngoài ra, có những khác biệt đáng chú ý khác; ví dụ, lo ngại về 

rủi ro, sự phân mảnh và thiếu hợp tác phổ biến ở nhóm mới nổi, trong khi văn hóa đặc trưng của 

nhóm trưởng thành là chấp nhận rủi ro, thúc đẩy các phương pháp tiếp cận đổi mới và hợp tác. 

Hơn nữa, nghiên cứu này cũng xác định những rào cản chính ở mỗi nhóm. Tóm tắt các 

rào cản chính được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 5  

Các rào cản chính trong các nhóm 

Mức độ trưởng thành 1:  

Mới nổi 

Mức độ trưởng thành 2:  

Đang phát triển 

Mức độ trưởng thành 3:  

Trưởng thành/Nâng cao 

Thiếu chiến lược tổng thể Quá nhiều ưu tiên cạnh tranh Quá nhiều ưu tiên cạnh tranh 

Thiếu hiểu biết Không đủ kinh phí Vẫn thiếu kinh phí 

Thiếu tư duy tổ chức, ngại chấp 

nhận rủi ro 
Mối lo ngại về an ninh mạng 

An ninh mạng vẫn là mối quan 

tâm lớn 

Quá nhiều ưu tiên cạnh tranh Thiếu tính linh hoạt của tổ chức Vẫn còn thiếu kỹ năng chuyên môn 

Thiếu tính linh hoạt của tổ chức Thiếu chiến lược tổng thể Vẫn cần sự linh hoạt của tổ chức 

Nguồn: Eggers và Bellman (2015) 

Điểm mạnh của nghiên cứu này là tính thực tiễn. Tuy nhiên, như đã được đề cập trước 

đó, các nghiên cứu thực tế thường gặp phải vấn đề về độ tin cậy vì thiếu phương pháp nghiên 

cứu được công nhận rộng rãi và không đảm bảo tính xác thực. 

Nghiên cứu tập trung vào đo lường và đánh giá mức độ sẵn sàng của các tỉnh thành trong 

việc thực hiện chuyển đổi số ở Việt Nam. Áp dụng các khái niệm và mô hình từ lý thuyết, nó 

cung cấp một phương tiện hiệu quả để đo lường trưởng thành số của các tỉnh thành và đề xuất 

biện pháp cụ thể để nâng cao khả năng quản lý chuyển đổi số ở cấp chính quyền địa phương. 

3. Phương pháp nghiên cứu  

3.1. Thiết kế nghiên cứu  

Nghiên cứu này nhằm khám phá và kiểm tra tầm quan trọng của năng lực kỹ thuật số và 

khả năng quản lý chuyển đổi trong các chiến lược và nỗ lực quốc gia hướng tới chuyển đổi số. 

Phương pháp nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận định tính, dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp. 

Khía cạnh định tính bao gồm việc phân tích các mô hình thích hợp được sử dụng trong khu vực 

công để đánh giá mức độ trưởng thành số. Sau đó, thu thập và xem xét kỹ lưỡng dữ liệu thứ cấp 

phù hợp với các chỉ số và số liệu đa dạng liên quan đến sự phát triển kỹ thuật số. 

3.2. Thu thập dữ liệu  

3.2.1. Tổng quan tài liệu có hệ thống (SLR) 

Nghiên cứu này tiến hành đánh giá tổng quan tài liệu có hệ thống (SLR) để thu thập các 

bài báo học thuật, tài liệu nghiên cứu, báo cáo và các ấn phẩm học thuật khác có liên quan đến 

chuyển đổi kỹ thuật số, chiến lược quốc gia, và vai trò của năng lực kỹ thuật số và khả năng quản 

lý chuyển đổi trong khu vực công. SLR đảm bảo đưa vào tài liệu toàn diện và chất lượng cao để 

phân tích. 
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3.2.2. Dữ liệu thứ cấp 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy như các ấn phẩm của 

chính phủ, tổng cục thống kê và các tổ chức quốc tế để đánh giá mức độ trưởng thành số ở Việt 

Nam và các trung tâm đô thị trọng điểm. Các chỉ số bao gồm Tổng sản phẩm trên địa bàn 

(GRDP), Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), Chỉ số Thương mại điện tử (EBI), Chỉ số Năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI), và Chỉ số Hiệu quả Hành chính Công (PAPI). Các chỉ số này liên quan mật 

thiết đến năng lực số và năng lực quản lý chuyển đổi số. Mỗi chỉ số này phản ánh các khía cạnh 

khác nhau của sự phát triển kinh tế, hiệu quả quản lý, và mức độ ứng dụng công nghệ số trong 

quản lý và sản xuất (Bảng 6). 

Bảng 6 

Mối quan hệ giữa các chỉ số với năng lực số và năng lực quản lý chuyển đổi 

Chỉ số Mối quan hệ Nghiên cứu 

GRDP 

GRDP phản ánh sự phát triển kinh tế của 

một khu vực, khu vực có GRDP cao đầu 

tư mạnh vào hạ tầng số và công nghệ để 

thúc đẩy chuyển đổi số. 

Nguyen và Nguyen (2021); 

Wang, Liu, và Xiong (2022); 

Zhou (2022); 

Gomes, Lopes, và Ferreira (2022) 

DTI 

DTI đo lường mức độ áp dụng và triển 

khai công nghệ số trong các hoạt động 

kinh tế và quản lý.  

Gökalp và Martinez (2022); 

Teichert (2019); 

Oloyede, Fark, Noma, Tebep, và 

Nwaulune (2023); 

Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) (2014); 

Tudose, Georgescu, và Avasilcăi (2023) 

EBI 

EBI đánh giá mức độ phát triển của 

thương mại điện tử, liên quan chặt chẽ đến 

năng lực số thông qua hạ tầng kỹ thuật số 

và mức độ sử dụng công nghệ của doanh 

nghiệp và người tiêu dùng. 

Bui và Ngo (2022); 

Volkova, Kuzmuk, Oliinyk, Klymenko, và 

Dankanych (2021); 

Le (2023); 

Chatzoglou và Chatzoudes (2016); 

Wielgos, Homburg, và Kuehnl (2021); 

Srivastava và Teo (2010) 

PCI 

PCI đánh giá môi trường kinh doanh và 

năng lực cạnh tranh của các tỉnh, môi 

trường tốt hỗ trợ việc triển khai công nghệ 

và nâng cao năng lực số. 

Tian, Li, Niu, và Liu (2023); 

Indrajaya, Kartini, Kaltum, Mulyana, và 

Wiweka (2021); 

Yu và Zhou (2021); 

Xu, Hou, và Zhang (2022); 

Utama và Indarwati (2023) 

PAPI 

PAPI đo lường hiệu quả quản lý hành 

chính công, sự minh bạch, trách nhiệm 

giải trình, thường liên quan đến ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý. 

Lee, Chang, và Berry (2011); 

Mensah (2019); 

Le, Ta, và Mai (2015); 

Pham (2023); 

Bui (2024); 

Nguyen (2023) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 



 

           Đặng Thị Thảo Ly. HCMCOUJS-Khoa học và Xã hội, 19(2), 61-81 67 

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu này áp dụng một loạt các phương pháp phân tích để đánh giá mức độ trưởng 

thành số của 07 tỉnh/thành ở Việt Nam. Bao gồm phân tích nội dung để nhận biết xu hướng và 

thách thức cụ thể, phân tích định lượng để đo lường và so sánh các chỉ số như GRDP, DTI, EBI, 

PCI và PAPI, cùng với phương pháp so sánh để phát hiện sự khác biệt giữa các địa phương. Kết 

quả từ các phương pháp này cung cấp cái nhìn chi tiết và đa chiều, hỗ trợ việc đề xuất các biện 

pháp cụ thể nhằm cải thiện khả năng sử dụng công nghệ số ở cấp địa phương. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả từ tổng quan tài liệu - Mô hình đề xuất  

Các chỉ số như GRDP, DTI, EBI, PCI và PAPI không chỉ đo lường mức độ phát triển 

kinh tế và quản lý chính trị của một địa phương mà còn phản ánh năng lực số và năng lực quản 

lý chuyển đổi. Nguyen và Nguyen (2021) đã chứng minh rằng các khu vực với GRDP cao 

thường đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), từ đó cải thiện 

năng lực số và thúc đẩy chuyển đổi số. Tương tự, Wang và cộng sự (2022) đã chỉ ra rằng GRDP 

cao thường đi kèm với mức đầu tư vào hạ tầng số và công nghệ thông tin cao hơn, tăng cường 

quy trình kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến. 

DTI đo lường mức độ áp dụng và triển khai công nghệ số trong các hoạt động kinh tế và 

quản lý của một địa phương, bao gồm sự sử dụng Internet, tỷ lệ sở hữu điện thoại di động và tiêu 

thụ điện năng cho các thiết bị điện tử (Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), 2014). Tudose và cộng sự (2023) đã xác nhận rằng mức độ cao của DTI 

thường phản ánh năng lực số mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp và cộng đồng tối ưu hóa quy trình 

sản xuất và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

EBI đo lường sự phát triển của thương mại điện tử và phản ánh năng lực số cũng như 

năng lực quản lý chuyển đổi của các tổ chức và cộng đồng (Volkova & ctg., 2021). Bui và Ngo 

(2022) đã chỉ ra rằng EBI cao thường phản ánh khả năng sử dụng công nghệ số và tầm nhìn quản 

lý chuyển đổi hiệu quả, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hiệu suất kinh doanh. 

PCI đánh giá mức độ cạnh tranh và năng lực số của các địa phương. Tian và cộng sự 

(2023) đã chỉ ra rằng các địa phương với PCI cao thường có hạ tầng công nghệ thông tin phát 

triển và môi trường hỗ trợ phát triển công nghệ số. Utama và Indarwati (2023) nhấn mạnh rằng 

các địa phương có PCI cao thường có khả năng thích ứng nhanh chóng với thay đổi công nghệ 

và kinh doanh. 

PAPI đo lường hiệu suất và chất lượng quản lý hành chính công ở cấp địa phương, đồng 

thời đánh giá năng lực số và quản lý chuyển đổi của các cơ quan hành chính (Pham, 2023). Bui 

(2024), Nguyen (2023) khẳng định các cơ quan hành chính với điểm PAPI cao thường thể hiện 

khả năng quản lý chuyển đổi mạnh mẽ, thông qua việc triển khai cải cách hành chính và tăng 

cường minh bạch trong quản lý công. 

Bên cạnh đó, dựa trên việc phân tích hai mô hình Eggers và Bellman (2015), Magnusson 

và Nilsson (2020), chúng tôi cũng đã xem xét các mô hình trưởng thành trong lĩnh vực tư nhân, 

như được minh họa trong bảng dưới đây: 
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Bảng 7 

Các yếu tố chính trong các mô hình trưởng thành số trong khu vực tư nhân 

Mô hình Yếu tố chính Tác giả 

1 
Chiến lược, lãnh đạo, khách hàng, hoạt động, văn hóa, 

con người, quản lý, công nghệ. 
Schumacher và cộng sự (2016) 

2 Nguồn lực, hệ thống thông tin, cơ cấu tổ chức, văn hóa. 
Schuh, Anderl, Gausemeier, ten 

Hompel, và Wahlster (2017) 

3 
Chiến lược & tổ chức, nhà máy thông minh, sản phẩm 

thông minh, dịch vụ dựa trên dữ liệu, nhân viên. 
Lichtblau và cộng sự (2015) 

4 
Thiết kế và vận hành, quản lý sản xuất, quản lý chất 

lượng, quản lý bảo trì và quản lý hậu cần. 

De Carolis, Macchi, Negri, và 

Terzi (2017) 

5 Nhà máy, doanh nghiệp, sản phẩm, khách hàng. Qin, Liu, và Grosvenor (2016) 

6 

Mô hình kinh doanh, số hóa sản phẩm, số hóa chuỗi 

cung ứng, dữ liệu và phân tích, kiến trúc hệ thống 

thông tin, nhân viên, văn hóa. 

Geissbauer, Vedso, và Schrauf 

(2016) 

7 
Sản phẩm và dịch vụ thông minh, quy trình kinh doanh 

thông minh, công nghệ thông tin, chiến lược và tổ chức. 

Akdil, Ustundag, và Cevikcan 

(2018) 

8 Chiến lược, sự trưởng thành, hiệu suất. 
Scremin, Armellini, Brun, Solar-

Pelletier, và Beaudry (2018) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Dựa trên phân tích hai mô hình trong lĩnh vực công và tổng hợp các mô hình tư nhân, 

cũng như việc phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số GRDP, DTI, EBI, PCI và PAPI với các yếu 

tố thể hiện năng lực số và khả năng quản lý chuyển đổi, mô hình nghiên cứu sau đề xuất rằng 

mức độ trưởng thành số trong lĩnh vực công được xác định bởi hai nhóm năng lực chính: năng 

lực số và năng lực quản lý chuyển đổi. Các thành phần của từng nhóm năng lực được rút từ 

nghiên cứu trước và cuộc khảo sát trong ngữ cảnh của Việt Nam, cụ thể: 

Nhóm năng lực số bao gồm: Hạ tầng số, công nghệ số và an ninh mạng; Tạo và phân tích 

dữ liệu; Kỹ năng số của nhân viên. 

Bảng 8 

Nhóm năng lực số 

Hạ tầng số, công nghệ số 

và an ninh mạng 
Tạo và phân tích dữ liệu Kỹ năng số của nhân viên 

• Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số 

• Công nghệ số 

• Nền tảng kỹ thuật số 

• Khả năng tương tác đa 

kênh, đa nền tảng 

• Khả năng cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến 

• Hệ thống bảo mật (phần 

cứng, phần mềm, cơ chế) 

• Thu thập và tạo dữ liệu 

• Chuẩn hóa dữ liệu 

• Dữ liệu nội dung 

• Dữ liệu hoạt động 

• Dữ liệu theo thời gian thực 

• Phân tích dữ liệu 

• Cá nhân hóa 

• Nhà cung cấp giải pháp kỹ 

thuật số là đối tác 

• Nhân viên am hiểu công nghệ 

• Khả năng đào tạo lại kỹ năng số 

• Khả năng nâng cao kỹ năng số 

• Khả năng ứng dụng công nghệ 

mới 

• Khả năng làm việc trong môi 

trường hợp tác cao 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Nhóm năng lực quản lý chuyển đổi bao gồm các thành phần sau: Quản lý, Chiến lược và 

Văn hóa. 

Bảng 9 

Nhóm năng lực quản lý chuyển đổi 

Quản lý Chiến lược Văn hóa 

• Nhận thức lãnh đạo ở mọi cấp độ

• Sự tham gia của lãnh đạo cấp cao

vào hành trình chuyển đổi số 

• Lãnh đạo gương mẫu và truyền

cảm hứng 

• Huy động toàn bộ hệ thống

• Cam kết phân bổ nguồn lực

• Truyền thông nhất quán và lan tỏa

• Đặt mục tiêu là chuyển đổi (chứ

không phải giảm chi phí) 

• Đánh giá chính xác hiện trạng

• Kế hoạch thực hiện

• Xác định vai trò và trách nhiệm

• Định nghĩa KPI

• Đánh giá và công nhận độc lập

• Văn hóa chia sẻ

• Văn hóa chấp nhận

rủi ro 

• Chấp nhận thử thách

• Tính cởi mở trong

học tập. 

• Chủ động xử lý thất

bại 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Dưới đây là hình minh họa cho các kịch bản khác nhau của cơ quan chính quyền địa 

phương trong việc triển khai các dự án xây dựng chính quyền số. 

Hình 1. Kết quả chung của việc kết hợp hai nhóm năng lực ở các cấp độ khác nhau 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Theo nghiên cứu, các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam là 

các tỉnh, thành phố đang tiệm cận nhóm trưởng thành. Đặc điểm chính của nhóm này là khả năng 

triển khai hiệu quả các dự án kỹ thuật số có quy mô lớn và có tác động đáng kể nhờ vào cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật số thuận lợi, đặc biệt là khả năng quản lý chuyển đổi cao của chính phủ. 

4.2. Chuyển đổi số khu vực công ở Việt Nam 

4.2.1. Kinh tế số 

Việt Nam có nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất trong khu vực và được kỳ vọng 

rất cao. Các nghiên cứu gần đây về nền kinh tế số của Việt Nam tỏ ra lạc quan và đặt kỳ vọng 

cao vào sự phát triển trong tương lai của nước này (Cameron & ctg., 2019). 
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Hình 2. Tăng trưởng và dự báo quy mô
1
 nền kinh tế số của Việt Nam

so với các nước trong khu vực 

Nguồn: Google và cộng sự (2022) 

Các chỉ số về thanh toán số, cơ sở hạ tầng kết nối, mạng xã hội, tạo dữ liệu và an ninh 

mạng đều dự báo một tương lai sáng sủa cho nền kinh tế số của Việt Nam. Sự bùng nổ của 

thương mại điện tử đã biến Việt Nam thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á 

(Google & ctg., 2022). Hơn 50% doanh nghiệp ở Việt Nam đã có website và 32% đã thiết lập kết 

nối với đối tác nước ngoài qua kênh trực tuyến (Cameron & ctg., 2019). 

4.2.2. Xã hội số 

Một xã hội số được đặc trưng bởi các công dân số và kết nối số. Bảng dưới đây cho thấy 

Việt Nam đã tương đối thành công trong việc cung cấp kết nối số cho người dân và doanh 

nghiệp. Một số chỉ số xếp Việt Nam vào top 50 thế giới, trong khi thu nhập bình quân đầu người 

của Việt Nam nằm ngoài top 100 nước dẫn đầu. 

Bảng 10 

Một số chỉ số về hạ tầng số của Việt Nam 

Indicators 2020 2021 2022 

Tốc độ internet băng thông rộng cố định 

trung bình 
43.26Mbps 60.88Mbps 68.50Mbps 

Tỷ lệ truy cập Internet 
Xếp hạng thứ 48 

trên thế giới 

Xếp hạng thứ 

50 trên thế giới 

Xếp hạng thứ 46 

trên thế giới 

Tỷ lệ dân số có thể truy cập internet 70% 70.3% 73.2% 

Tỷ lệ người sử dụng Internet có máy tính 65% 66.1% 64% 

Nguồn: We Are Social (2020, 2021, 2022) 

Việt Nam đã tiến bộ đáng kể trong công nghệ, từ việc sử dụng phổ biến điện thoại di 

động đến triển khai công nghệ 5G (Vu & Hartley, 2018). Tuy nhiên, vẫn còn thách thức về chất 

lượng tiếp cận, đặc biệt là ở các vùng núi và hộ nghèo. Tốc độ Internet của Việt Nam xếp thứ 

39/180 quốc gia, vượt trung bình thế giới (Speedtest, 2023). Mạng di động đã mở rộng phạm vi 

phủ sóng tới hầu hết các xã trên toàn quốc (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2023a). 

1 
Các định nghĩa về nền kinh tế kỹ thuật số có thể khác nhau giữa các quốc gia và tổ chức. Trong trường hợp này, 

tầm quan trọng của nền kinh tế kỹ thuật số được đo lường ở bản chất của nó.
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4.2.3. Chính phủ số 

Lãnh đạo chính phủ cam kết thúc đẩy các sáng kiến kỹ thuật số để cải thiện vị trí của Việt 

Nam trong bảng xếp hạng phát triển chính phủ điện tử. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí 

thứ 86 trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc, do “di sản số” giới hạn khả năng thực hiện, đặc 

biệt là về khả năng quản trị chuyển đổi. Chính quyền cần tập trung vào việc nâng cao năng lực 

này, đặc biệt là ở cấp địa phương. 

 

Hình 3. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam và các nước trong khu vực 

Nguồn: United Nations (2022) 

4.3. Phân tích quá trình chuyển đổi số tại các tỉnh, thành phố tiêu biểu ở Việt Nam 

Các tỉnh và thành phố được lựa chọn để phân tích bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 

Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương và Đồng Nai. Những khu vực này được coi là 

tương đối phát triển và có tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kể, với GRDP bình quân đầu người 

nằm trong top 20 cả nước. Cụ thể: 

Bảng 11  

Xếp hạng GRDP 

Tỉnh/Thành phố 
GRDP bình quân đầu người 

(USD/người/năm) 
Xếp hạng 

Hải Phòng 7.517 3 

Bình Dương 7.339 5 

Thành phố Hồ Chí Minh 6.890 6 

Hà Nội 6.093 7 

Đồng Nai 5.741 8 

Đà Nẵng 4.409 11 

Cần Thơ 3.697 19 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Các tỉnh và thành phố gần đây đã tiến hành hoạt động chuyển đổi số với tiến bộ đáng kể, 

đạt hoặc vượt qua mục tiêu của ba trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Tuy nhiên, chỉ 

có Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh mới đạt được mục tiêu lớn lọt vào top 10 tỉnh dẫn đầu 

cả nước về chuyển đổi số. Các tỉnh, thành phố khác cần nỗ lực và nền tảng để đạt được điều này. 

Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung ở cấp quốc gia hơn là cấp địa phương, vì vậy, việc 
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đánh giá chi tiết hơn cho từng nhóm năng lực cần có thời gian và dữ liệu. Nghiên cứu này tập 

trung vào việc phân tích các chỉ số như DTI, EBI, PCI, PAPI từ các dự án nghiên cứu trước đó 

để đánh giá chi tiết hơn về năng lực số ở cấp địa phương. 

4.3.1. Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) 

Chỉ số này nhằm theo dõi và đánh giá kết quả chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, 

địa phương và cả nước, cùng với các chiến lược phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.  

Bảng 12 

Bảng xếp hạng chuyển đổi số tại các tỉnh, thành phố được lựa chọn năm 2022 và 2023 

Tỉnh/Thành phố  2022 2023 

Đà Nẵng 1 1 

Thành phố Hồ Chí Minh 5 3 

Cần Thơ 7 15 

Hải Phòng 21 16 

Đồng Nai 20 19 

Bình Dương 31 22 

Hà Nội 43 40 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số Quốc gia (n.d.) 

Cả bảy tỉnh, thành phố được đề cập đã có tiến bộ trong bảng xếp hạng chuyển đổi số. 

Bình Dương đặc biệt đã có sự tăng trưởng đáng kể nhất, vượt lên 09 bậc từ vị trí 31 lên 22. 

Ngược lại, Thành phố Cần Thơ lại trải qua sự tụt hậu, giảm 08 bậc từ vị trí thứ 07 xuống thứ 15, 

điều này là minh chứng cho việc lãnh đạo tỉnh cần phải tăng cường nỗ lực hơn nữa trong việc 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 

4.3.2. Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) 

Thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số. Các địa phương 

với chỉ số EBI cao thường có sự phát triển kinh tế số tốt hơn. Tất cả các tỉnh đều duy trì vị trí 

trong top 10 toàn quốc theo EBI, là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn dẫn đầu, thể hiện sự khác biệt trong mức độ phát triển và 

chuyên nghiệp của thương mại điện tử. 

 

Hình 4. Xếp hạng chỉ số thương mại điện tử các tỉnh, thành phố qua các năm 

Nguồn: Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam (2023) 
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Chỉ số EBI được tổng hợp hàng năm từ ba nhóm chỉ số thành phần tạo thành trụ cột gồm: 

Hạ tầng nhân lực và CNTT (NNL&HT), giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp và người tiêu 

dùng (B2C) và giao dịch giữa doanh nghiệp (B2B). Xếp hạng chỉ số này của các tỉnh thành năm 

2023 được thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 13 

Ba nhóm chỉ số thành phần của chỉ số EBI 

Tỉnh/Thành phố 
NNL&HT B2C B2B 

Điểm Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm Xếp hạng 

Đà Nẵng 70.1 3 13.8 14 50.0 3 

Thành phố Hồ Chí Minh 98.5 1 80.4 2 93.4 1 

Cần Thơ 27.7 10 15.1 6 25.4 13 

Hải Phòng 36.8 5 15.9 4 37.3 5 

Đồng Nai 28.3 8 14.0 9 36.5 6 

Bình Dương 35.7 6 21.6 3 49.9 4 

Hà Nội 97.2 2 85.3 1 80.4 2 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều dẫn đầu cả nước về chỉ số EBI. Đồng 

Nai xếp thứ 09 về B2C, thứ 08 về nhân lực và thứ 06 về B2B. Cần Thơ đứng thứ 10 về nhân sự, 

thứ 06 về B2C và thứ 13 về B2B, nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực lãnh đạo để cải thiện 

nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. 

4.3.3. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Chỉ số PCI đánh giá hiệu quả hoạt động của các tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất 

lượng quản trị kinh tế và môi trường kinh doanh; đồng thời, phản ánh năng lực số và năng lực 

quản lý chuyển đổi của các địa phương. Một PCI cao thường đi kèm với một môi trường kinh 

doanh và quản lý tích hợp và linh hoạt.  

Bảng 14 

Xếp hạng chỉ số PCI các tỉnh, thành phố qua các năm. 

Tỉnh/ 

Thành phố 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Đà Nẵng 1 5 12 1 1 1 1 2 5 5 5 4 9 

TP.HCM 23 20 13 10 4 6 8 8 10 14 14 14 27 

Cần Thơ 13 16 14 9 15 14 11 10 11 11 12 12 19 

Hải Phòng 48 45 50 15 34 28 21 9 16 10 7 2 3 

Đồng Nai 25 9 9 40 42 37 32 26 26 23 20 22 29 

Bình Dương 5 10 19 30 27 25 4 14 6 13 4 6 36 

Hà Nội 43 36 51 33 26 24 14 13 9 9 9 10 20 

Nguồn: VCCI (2023) 
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Đà Nẵng vẫn giữ vững top 10, còn Hải Phòng leo lên thứ ba vào năm 2022. Thành phố 

Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Dương cần nỗ lực hơn để phục hồi. Các tỉnh có chỉ số PCI cao 

thường có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, cùng với một môi trường ủng hộ phát triển 

công nghệ số (Utama & Indarwati, 2023). Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai 

chuyển đổi số tại các địa phương này. Đáng chú ý, các địa phương dẫn đầu về DTI cũng có điểm 

PCI cao (Vietnam Investment Review, 2020). 

4.3.4. Chỉ số Hiệu quả Hành chính Công (PAPI) 

Chỉ số PAPI đánh giá cách mà người dân đánh giá hiệu quả và chất lượng của việc thực 

thi chính sách và cung cấp dịch vụ công từ chính quyền địa phương. PAPI thể hiện sự tương 

quan giữa sự tiến bộ của quản lý hành chính công, khả năng sử dụng công nghệ số, và khả năng 

thích ứng với sự biến đổi của xã hội và môi trường công nghệ.  

Bảng 15 

Chỉ số PAPI các tỉnh, thành phố qua các năm 

Tỉnh/ 

Thành phố 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Đà Nẵng 37.37 39.55 39.06 38 36.69 38.58 37.02 45.35 44.98 42.51 42.54 42.57 

TP.HCM 36.77 36.65 37.32 37.11 34.22 34.91 35.88 42.41 43.78 41.98 40.68 41.02 

Cần Thơ 35.61 36.75 37.38 34.22 39.35 39.57 38.31 46.05 45.71 42.88 41.22 39.98 

Hải Phòng 34.20 36.47 35.48 34.97 34.15 35.55 35.8 42.80 41.53 42.29 43.99 43.59 

Đồng Nai 35.66 33.97 35.69 35.22 35.63 34.86 36.9 43.08 43.95 42.51 40.96 41.26 

Bình Dương 37.13 37.49 38.0 38.9 32.88 32.59 33.49 43.51 43.97 40.76 47.17 47.46 

Hà Nội 36.40 36.90 37.17 35.81 34.09 33.81 34.64 42.33 41.54 41.63 44.45 43.91 

Nguồn: Chỉ số hiệu quả Quản Trị và Hành Chính Công Cấp Tỉnh Ở Việt Nam - PAPI (2023) 

Như đã đề cập trong mô hình trưởng thành số, sức mạnh của chuyển đổi số phụ thuộc lớn 

vào khả năng quản lý hiệu quả (Konopik, Jahn, Schuster, Hoßbach, & Pflaum, 2022; Le, 2021; 

Zhang, Xu, & Ma, 2022). Việc các tỉnh có điểm chỉ số PAPI cao cho thấy họ đã có những nỗ lực 

đáng kể trong việc thúc đẩy và phát triển đồng đều các năng lực cần thiết để đạt được các mục 

tiêu cao hơn và quan trọng hơn trong tương lai. 

5. Thảo luận 

Mặc dù có sự chênh lệch đáng kể về thứ hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) giữa các tỉnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vẫn duy trì trong top 10, phản ánh mục tiêu và nỗ lực của 

lãnh đạo hai thành phố, phù hợp với Chương trình Chuyển đổi Kỹ thuật số của chính phủ đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo báo cáo thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số cấp tỉnh, 

mục tiêu đến năm 2025 của các tỉnh này là nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu cả nước, với 

nền kinh tế số chiếm 20% GRDP. Hầu hết các chỉ số cơ sở hạ tầng như độ phủ băng thông rộng, 

mạng di động 4G/5G và tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đã đạt hoặc gần đạt mục tiêu 

năm 2025. Tuy nhiên, xã hội số không chỉ liên quan đến kết nối số mà còn đến kiến thức kỹ 

thuật số, hiện vẫn còn thiếu hoặc chưa rõ ràng trong chính sách địa phương. Thứ hạng PCI và 

PAPI cho thấy các tỉnh như Cần Thơ, Bình Dương và Đồng Nai cần tiếp tục nâng cao năng lực 

quản lý. 
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Như vậy, dựa trên kết quả phân tích các chỉ số, có thể nhận thấy rằng các địa phương 

được nghiên cứu đã được phân loại vào các nhóm khác nhau, dựa trên mức độ tiến triển và sự 

sẵn sàng trong triển khai các dự án xây dựng chính quyền số, cụ thể: 

 Nhóm định hướng công nghệ - Đà Nẵng: Thành phố này tiên phong trong công nghệ 

thông tin và hạ tầng số, với các dự án như Đà Nẵng Smart City, hướng tới trở thành trung tâm 

công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. 

 Nhóm trưởng thành - Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Hai thành phố này có mức 

độ phát triển kinh tế và công nghệ cao, với nhiều dự án chính quyền số như Hà Nội Smart City 

và Thành phố Hồ Chí Minh Smart City, duy trì hiệu quả quản lý và dịch vụ công trực tuyến. 

 Nhóm bắt đầu - Bình Dương, Đồng Nai: Hai tỉnh này đang đầu tư phát triển hạ tầng 

công nghệ thông tin, với các dự án như Bình Dương Smart City và Đồng Nai Smart City, nhằm 

nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường kinh doanh. 

 Nhóm bảo thủ - Hải Phòng và Cần Thơ: Các địa phương này chậm triển khai chính 

quyền số hơn so với các địa phương khác, nhưng đang từng bước thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

nhờ áp lực từ cuộc cách mạng số. 

6. Kết luận và kiến nghị 

6.1. Kết luận 

Đánh giá mức độ trưởng thành số trong khu vực công ở Việt Nam là cần thiết để xác định 

các lĩnh vực cần cải thiện. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của năng lực kỹ thuật số và quản lý 

chuyển đổi, đồng thời đề xuất các hành động cụ thể như: tăng cường đào tạo cán bộ, hợp tác với 

đối tác bên ngoài và đặt ra các mục tiêu đo lường rõ ràng. Điều này sẽ giúp khu vực công nâng 

cao trình độ số và đóng góp vào phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại số. Một số tỉnh 

đã đạt điểm cao trong các chỉ số như hạ tầng số, công nghệ và an ninh mạng, nhưng vẫn còn sự 

chênh lệch đáng kể giữa các tỉnh. Về năng lực quản lý chuyển đổi, các tỉnh như Cần Thơ, Bình 

Dương và Đồng Nai chỉ đạt điểm trung bình, cho thấy nhiều khía cạnh cần cải thiện. 

6.2. Hàm ý chính sách 

Kết quả và phân tích từ nghiên cứu cung cấp gợi ý chính sách và quản lý để tăng cường 

quyền lực cho các nhà quản lý địa phương trong việc sử dụng hiệu quả năng lực kỹ thuật số và 

quản lý chuyển đổi: 

 Phát triển năng lực quản lý chuyển đổi, với sự lãnh đạo mạnh mẽ từ chính quyền 

địa phương. 

 Hợp tác và sử dụng kiến thức từ đối tác bên ngoài để cải thiện quản lý chuyển đổi. 

 Tạo nhóm chuyên trách ở cấp tỉnh để thúc đẩy chuyển đổi số và tận dụng cơ hội kỹ 

thuật số. 

 Đào tạo viên chức về quản lý triển khai kỹ thuật số và áp dụng các nguyên tắc quản lý 

từ khu vực tư nhân. 

 Đặt ra mục tiêu có thể đo lường và cho phép kiểm toán độc lập để đảm bảo tính hiệu 

quả và minh bạch trong quá trình chuyển đổi số. 

Thực hiện thành công các chính sách trên sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho cả người dân và 

doanh nghiệp, giúp khu vực công trở thành một nền tảng kỹ thuật số phát triển và tiên tiến. 
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6.3. Hạn chế nghiên cứu và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 

Sự thiếu hụt dữ liệu là một thách thức lớn trong việc đánh giá chính xác vị thế của các 

tỉnh trên mô hình đề xuất. Dữ liệu liên quan đến các chỉ số quan trọng như DTI, EBI, PCI và 

PAPI thường không đầy đủ hoặc không có sẵn cho mỗi tỉnh, làm giảm khả năng so sánh và phân 

tích chi tiết. Để vượt qua thiếu hụt dữ liệu, nghiên cứu có thể tập trung vào thu thập dữ liệu chi 

tiết từ mỗi tỉnh và phân tích sự khác biệt giữa các khu vực cùng điều kiện kinh tế, xã hội. Phát 

triển một mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu có sẵn cũng là một giải pháp, sử dụng phương pháp 

học máy để ước tính các chỉ số cho các tỉnh không có dữ liệu. Điều này giúp nâng cao khả năng 

đánh giá và phân tích vị thế của các tỉnh và đưa ra những đề xuất chính sách cụ thể. 
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